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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II TOÁN 8 - NĂM HỌC 2022-2023 

ĐẠI SỐ 

1) Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho

và a ≠ 0. 

- Phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 luôn có một nghiệm duy nhất  𝑥 =
−𝑏

𝑎

- Hai quy tắc biến đổi phương trình: SGK trang 8. 

2) Các bước chủ yếu để giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

- Quy đồng mẫu thức ở hai vế và khử mẫu (nếu có). 

- Thực hiện các phép tính. Chuyển hạng tử chứa ẩn sang một vế, hằng số sang vế kia. 

  - Thu gọn và giải phương trình nhận được. 

3) Phương trình tích và cách giải A(x).B(x) = 0  [
𝐴(𝑥) = 0
𝐵(𝑥) = 0

4) Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: SGK trang 21

5) Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và cách giải

+ Trường hợp 1:  |A(x)|  = 0  A(x) = 0 

+ Trường hợp 2:  |A(x)| = m (m > 0)⇔ [
𝐴(𝑥) = 𝑚
𝐴(𝑥) = −𝑚

+ Trường hợp 3:   |A(x)|  = B(x) ⇔ {

𝐵(𝑥) ≥ 0

[
𝐴(𝑥) = 𝐵(𝑥)
𝐴(𝑥) = −𝐵(𝑥)

 

6) Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình: SGK trang 25.

Cần giải thành thạo các dạng toán: thêm bớt, chuyển động, hình học và năng suất. 

7) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

+ Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân (chia) 

+ Lưu ý: Khi nhân hay chia hai vế của một bất phương trình cho cùng một số âm thì 

phải đổi chiều bất phương trình đó. 

HÌNH HỌC 

1. Định lý Ta-lét thuận và đảo:

{
𝛥𝐴𝐵𝐶
𝑎//𝐵𝐶

⇔

[
 
 
 
 
 
𝐴𝐵′

𝐴𝐵
=

𝐴𝐶′

𝐴𝐶
𝐴𝐵′

𝐵𝐵′
=

𝐴𝐶′

𝐶𝐶′
𝐵𝐵′

𝐴𝐵
=

𝐶𝐶′

𝐴𝐶

2. Hệ quả của định lý Ta-lét:
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{
𝜟𝑨𝑩𝑪
𝒂//𝑩𝑪

⇒
𝑨𝑩′

𝑨𝑩
=

𝑨𝑪′

𝑨𝑪
=

𝑩′𝑪′

𝑩𝑪

3. Tính chất đường phân giác trong tam giác:

AD là tia phân giác của ABC thì  
𝐵𝐷

𝐷𝐶
=

𝐴𝐵

𝐴𝐶
ℎ𝑎𝑦

𝐵𝐷

𝐴𝐵
=

𝐷𝐶

𝐴𝐶

4. Tam giác đồng dạng:

a) Định nghĩa:

A’B’C  ABC ⇔ {
�̂� = 𝐴′̂;  �̂� = 𝐵′;̂  �̂� = 𝐶′̂
𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
=

𝐵′𝐶′

𝐵𝐶
=

𝐶′𝐴′

𝐶𝐴
= 𝑘

(k là tỉ số đồng dạng) 

b) Tính chất: Nếu A’B’C ABC theo tỉ số đồng dạng k thì 
ℎ′

ℎ
= 𝑘; 

𝐶′

𝐶
; 

𝑆′

𝑆
= 𝑘2

(Với h, h’, C, C’, S, S’ lần lượt là chiều cao, chu vi và diện tích của A’B’C’ và ABC) 

5. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác:

a) Xét ABC và A’B’C’ có:

𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
=

𝐵′𝐶′

𝐵𝐶
=

𝐶′𝐴′

𝐶𝐴
 A’B’C’  ABC (c.c.c) 

b) Xét ABC và A’B’C’ có:

{
𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
=

𝐵′𝐶′

𝐵𝐶

�̂� = 𝐵′̂
 A’B’C’  ABC (c.g.c) 

c) Xét ABC và A’B’C’ có:

{�̂� = 𝐴′̂

�̂� = 𝐵′̂
  A’B’C’  ABC (g.g) 

d) Các trường hợp đồng dạng cạnh huyền- cạnh góc vuông của hai tam giác vuông:

Xét ABC và A’B’C’ (�̂�= 𝐴′̂ = 900) có: 
𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
=

𝐵′𝐶′

𝐵𝐶
  A’B’C’  ABC 
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ĐỀ HKII NĂM 2022-2023 

Bài 1 (3 điểm). Giải các phương trình sau: 

a) 2𝑥 − 3 = 5; b) (𝑥 + 2)(3𝑥– 15) = 0;

c) 
3

𝑥+1
−

2

𝑥−2
=

4𝑥−2

(𝑥+1+(𝑥−2)
; d) |2𝑥 − 1| = 14 − 𝑥.

Bài 2 (1,5 điểm). Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 

a) 3(𝑥 − 2) ≥ 2𝑥 − 5; b) 
𝑥+4

3
− 2 >

𝑥+2

2
− 𝑥. 

Bài 3 (1,5 điểm). Theo kế hoạch một tổ sản xuất phải sản xuất một lượng khẩu trang y tế nhất 

định. Để hoàn thành kế hoạch tổ dự kiến mỗi ngày phải sản xuất 100 thùng khẩu trang y tế, nhưng 

khi vào sản xuất mỗi ngày tổ sản xuất được 120 thùng khẩu trang. Do đó đã hoàn thành sớm hơn 

dự kiến là 5 ngày. Tính xem số thùng khẩu trang mà tổ phải sản xuất theo kế hoạch.  

 Bài 4 (1,0 điểm). Tính độ dài x trong hình vẽ sau, biết MN // DE, HN = 4,8cm, HM = 6cm, 

ME = 2,5cm. 

 Bài 5 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB<AC), các đường cao BD và CE cắt 

nhau tại H, tia ED cắt đường thẳng BC tại M.  

a) Chứng minh:  ∆𝐴𝐷𝐵 ∽ ∆𝐴𝐸𝐶.
b) Chứng minh: HE.HC = HB.HD.

c) Chứng minh: MD.ME = MB.MC.

Bài 6 (0,5 điểm). Cho biểu thức 𝑄 = 
2𝑥2+2𝑥+2 

𝑥2+1 
. Chứng minh 1 ≤ 𝑄 ≤ 3 

ĐỀ THAM KHẢO 

Bài 1 (3 điểm): Giải các phương trình sau: 

a) 5𝑥 + 3 = 0; b) (𝑥 + 3)(2𝑥– 1) = 0;

c) 
1

𝑥+2
+

1

𝑥−2
=

6

𝑥2−4
; d) |7𝑥| = 8𝑥 + 1.

Bài 2 (1,5 điểm): Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 

a) 2𝑥 − 6 ≥ 0; b) 
−3𝑥+5

2
< 1. 

Bài 3 (1,5 điểm): Học kì I, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 
1

8
 số học sinh cả lớp. Sang học kì II, 

có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh 

cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh? 

 Bài 4 (1,0 điểm): Cho hình vẽ, biết BE // CD. Tính độ dài 𝑥. 
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Bài 5 (2,5 điểm): Vẽ tam giác ABC vuông tại A có AD là đường cao. 

a) Hai tam giác ADB và CAB có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AD, biết AB = 12cm, AC = 9cm.

c) Vẽ E, F lần lượt là hình chiếu của D trên AB, AC.Chứng minh 𝐴𝐸�̂� = 𝐴𝐶�̂�.

Bài 6 (0,5 điểm): Giải phương trình: 
1

𝑥2+9𝑥+20
+

1

𝑥2+7𝑥+12
=

𝑥2−2𝑥−33

𝑥2+8𝑥+15
. 

MỘT SỐ ĐỀ TỰ LUYỆN 

ĐỀ 1 

Bài 1 (3 điểm): Giải các phương trình sau: 

a) 5𝑥 − 10 = 0; b) (𝑥 + 3)(2𝑥 − 6) = 0;

c) 
1

𝑥+3
+

1

𝑥−3
=

5𝑥−12

𝑥2−9
;  d) |𝑥 + 2| = 2𝑥 − 10.

Bài 2 (1,5 điểm): Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 

a) 7𝑥 − 21 ≥ 0; b) 
𝑥−3

3
<

2𝑥+1

4
. 

Bài 3 (1,5 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: 

Bạn Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc đã định. Nhưng khi đi, bạn ấy lại đi với 

vận tốc lớn hơn vận tốc dự định là 3km/h, do đó thời gian đi bằng 
2

3
 thời gian dự định. Tính vận

tốc dự định của bạn Minh, biết đoạn đường từ nhà Minh đến trường dài 8km. 

Bài 4 (1,0 điểm): Cho hình vẽ, biết 𝐷𝐸 ∥ 𝐵𝐶. Tính độ dài 𝐸𝐶. 

Bài 5 (2,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3cm, độ dài cạnh AC thay đổi. Vẽ AH là 

đường cao của tam giác ABC. 

a) Chứng minh ∆𝐴𝐵𝐶 ∽ ∆𝐻𝐵𝐴.

b) Qua B vẽ đường thẳng song song với AC cắt tia AH tại D. Chứng minh 𝐻𝐴.𝐻𝐵 = 𝐻𝐶.𝐻𝐷.

c) Chứng minh 𝐴𝐶2 + 𝐵𝐷2 ≥ 18.

Bài 6 (0,5 điểm): Giải phương trình: 

𝑥2 + 2019𝑥 − 1

2019
+

𝑥2 + 2019𝑥 − 2

2018
=

𝑥2 + 2019𝑥 − 3

2017
+

𝑥2 + 2019𝑥 − 4

2016
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ĐỀ 2 

Câu 1: (3,0 điểm) Giải các phương trình sau 

𝒂)  5(𝑥 − 3) = 3𝑥 + 1        𝑏)(𝑥 − 3)(2𝑥 + 4) = 0 

𝑐) 
𝑥(7−𝑥)

𝑥2−16
+

2+𝑥

𝑥+4
=

1

𝑥−4
        𝑑) |2𝑥 − 3| = 3𝑥 + 9

Câu 2: (1,5 điểm) Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 

𝒂) − 5𝑥 + 10 < 0                               𝒃) 
𝒙−𝟏

𝟐
+

𝒙+𝟐

𝟑
≥

𝟐𝒙−𝟑

𝟗

Câu 3: (1,5 điểm) Một xưởng dệt theo kế hoạch phải dệt mỗi ngày 50 chiếc áo. Khi thực hiện mỗi 

ngày xưởng dệt được 57 chiếc áo. Do đó xưởng đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 ngày và dệt 

thêm được 13 chiếc áo nữa. Tính số áo xưởng phải dệt theo kế hoạch. 

Câu 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB=6cm, AC=8cm. Vẽ đường cao AH, 

đường phân giác AD  BAC (H, D thuộc BC) 

a) Chưng minh tam giác ABC và tam giác AHB đồng dạng.

b) Chứng  minh AB.AC=AH.BC

c) Tính độ dài đoạn thẳng BC, DB, DC (kết quả làm tròn lấy 1chữ số thập phân).

d) Chứng minh
1

𝐴𝐻2 =
1

𝐴𝐵2 +
1

𝐴𝐶2

Câu 5: (0,5 điểm) Giải phương trình 
1

𝑥2+5𝑥+6 
+

1

𝑥2+7𝑥+12
+

1

𝑥2+9𝑥+20
+

1

𝑥2+11𝑥+30
=

1

8

ĐỀ 3 

 Bài 1: (3,0 điểm) Giải các phương trình sau: 

a) 4(x+1) – 2 = 10 b) (x+7)(2 – 5x) = 0

c) 
𝑥+5

𝑥−5
−

𝑥−5

𝑥+5
=

20

𝑥2−25
d) |2x – 1| = x + 3

Bài 2: (1,5 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 

a) 4x2 – 5   (2x – 3)2 b) 1 +
𝑥+4

5
< 𝑥 − 

𝑥+3

3

Bài 3: (1,5 điểm) Một người đi xe đạp từ Bà Rịa đến Vũng Tàu với vận tốc dự định, quãng đường 

dài 20km. Nhưng khi đi người ấy lại đi với vận tốc lớn hơn vận tốc dự định là 3km/h, do đó thời 

gian thực đi bằng 
4

5
 thời gian dự định. Tính vận tốc dự định của người đó.

Bài 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ( AC > AB), M là điểm tùy ý trên cạnh BC. 

Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại M cắt AC tại I (I AC), và cắt tia BA tại D. 

1) Chứng minh ABC MIC và 𝐶𝐼. 𝐶𝐴 =  𝐶𝑀. 𝐶𝐵 

2) BI cắt CD tại K. Chứng minh 𝐵𝐼. 𝐵𝐾 +  𝐶𝐼. 𝐶𝐴 =  𝐵𝐶2

3) Giả sử 𝐴𝐵�̂� = 600, gọi O là trung điểm BC.

a) Chứng minh 
𝐵𝑀

𝐵𝐷
=

1

2
b) Tính 

𝑆𝐵𝑀𝐴

𝑆𝐵𝐷𝐶

Bài 5 (0,5 điểm) Cho các số dương a, b, c có tích bằng 1. Chứng minh 

(𝑎 + 1)(𝑏 + 1)(𝑐 + 1) ≥ 8 
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ĐỀ 4 

Bài 1: (3 điểm). Giải các phương trình sau: 

a) 3x – 6 = 2x –  8 b) (x + 3)(2x – 1) = 0 c) 
x+1

x
+ 1 =

2x−1

x+1
d) |2𝑥 − 7| = x+3

Bài 2: (1,5điểm) Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 

a) 4x + 7 > 0 b) 3(x − 1) − 5x ≤ x − 9

Bài 3:(1,5 điểm) Một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi từ A đến B ô tô chạy với 35 km/h, 

lúc từ B về A ô tô chạy với 42 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 
1

2
 giờ. Tính quãng

đường AB. 

Bài 4: (3,5 điểm) 

Cho tam giác ABC nhọn, 𝐴𝐵�̂� = 450. Hai đường cao BD và CE của tam giác cắt nhau ở H.

a) Chứng minh ∆ABD và ∆ACE đồng dạng .

b) Chứng minh AE.AB =  AD.AC và tính  𝐴𝐷�̂�

c) Vẽ DF DE (F BC). Chứng minh ba điểm A, H, F thẳng hàng.

Bài 5: (0,5 điểm) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh 

𝑎

𝑏 + 𝑐
+

𝑏

𝑐 + 𝑎
+

𝑐

𝑎 + 𝑏
< 2 

ĐỀ 5 

Bài 1: (2,5 điểm). Giải các phương trình sau: 

a) 3x – 2 = x + 8 b) (x + 4)(5x – 7) = 0 c) 
x+3

x−2
=

x

x+2

Bài 2: (2 điểm) Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 

b) 3x − 2 ≥ 2x − 3 b) 
4+x

3
<

3−2x

5

Bài 3:(1,5 điểm) Một ca nô đi từ A đến B rồi quay về lại từ B đến A. vận tốc thực của ca nô là 20 

km/h. Tính khoảng cách giữa hai bến AB. Biết thời gian cả đi lẫn về là 8 giờ 20 phút và vận tốc 

của dòng nước là 4 km/h. 

Bài 4: (0,5 điểm) Tìm nghiệm nguyên của bất phương trình: 
x−3

x+5
+

x+5

x−3
< 2  (𝑥 ≠ −5; 𝑥 ≠ 3) 

Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho ABD̂ =
ACB̂.

a) Chứng minh ∆ABD và ∆ABC đồng dạng .

b) Vẽ phân giác AE của tam giác ABC (E ∈ BC). Chứng minh: 
AD

AB
=

BE

EC

c) Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại F. Cho AB = 6 cm, AC = 9 cm,

BC = 13,5 cm. Tính độ dài đoạn thẳng EF. 

thuvienhoclieu                                  .com



ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2 – TOÁN 8 

8 

ĐỀ 6 

Bài 1: (3 điểm). Giải các phương trình sau: 

a) 3(x – 2) = 2x –  5  b) (3 – 2x)(4x + 1) = 0    c) |2𝑥 − 3| = x –1  d)
2

x+1
−

1

x−2
=

3x−11

(x+1)(x−2)

Bài 2: (1,5điểm) Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 

a) 2x + 5 < 5𝑥 − 7 b) 
x+5

4
− 3 ≤

x+3

3
− 𝑥 

Bài 3:(1,5 điểm) Một trường tổ chức cho 300 người bao gồm giáo viên và học sinh đi tham quan 

du lịch văn hóa Suối Tiên. Giá vé vào cổng của mỗi giáo viên là 80 000 đồng, giá vé vào cổng của 

mỗi học sinh  là 60 000 đồng. Biết rằng nhà trường tổ chức đi vào đúng dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương 

nên được giảm 5% cho mỗi vé vào cổng, vì vậy nhà trường phải chi trả tổng số tiền là    17 575 

000 đồng. Hỏi có bao nhiêu giáo viên và bao nhiêu học sinh đi tham quan. 

Bài 4: (3,5 điểm). Cho tam giác ABC  có ba góc nhọn, Gọi O là giao điểm của ba đường cao AH, 

BK,CI. Chứng minh: 

a) OK.OB = OI.OC b) ∆OKI và ∆OCB đồng dạng c) BO.BK + CO. CI = BC2

Bài 5: (0,5 điểm) Cho hai số a và b thỏa mãn a + b = 2. Chứng minh: 𝒂𝟒 + 𝒃𝟒 ≥ 𝒂𝟑 + 𝒃𝟑

ĐỀ 7 

Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình sau 

a) 3x + 8 = 5 b) (x – 5)(4 – 8x) = 0 c) 
2𝑥−1

𝑥−1
−

1

𝑥−1
= 3         d) |x – 6| = 12 – 2x

Câu 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. 

a) (x + 1)2 ≤ x2 – 3 b) 2𝑥 +
𝑥

2
≥

𝑥+2

3
− 1

Câu 3: (1,5 điểm) Lớp 8A có 40 học sinh. Cuối năm giáo viên chủ nhiệm xếp loại hạnh kiểm được 

chia thành hai loại tốt và khá (không có hạnh kiểm trung bình). Tìm số học sinh xếp loại hạnh 

kiểm khá biết rằng số học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt nhiều hơn số học sinh xếp loại hạnh kiểm 

khá là 18 học sinh. 

Câu 4: (3,5 điểm) Cho ABC, kẻ các đường cao AD, BK cắt nhau tại H. 

a) Chứng minh ADC đồng dạng với BKC.

b) Trên tia đối của tia DA xác định điểm M sao cho DH = DM. Chứng minh MBH cân.

c) Chứng minh 𝐶𝐴�̂� = 𝐶𝐵�̂�

Câu 5: (0,5 điểm) Cho biểu thức A = 
(𝑥−1)2

𝑥2−4𝑥+3
. Tìm x để A < 1. 
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